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	                                                                                            THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022  – 2023


	Thứ
	Nhóm nhà trẻ
	Lớp Mẫu giáo bé
	Lớp Mẫu giáo nhỡ
	Lớp Mẫu giáo lớn

	2
	Sáng
	Vận động - Thao tác vai
	Thể dục - HĐNT - HĐGóc
	Thể dục - HĐNT - HĐGóc
	Thể dục - HĐNT - HĐGóc

	
	Chiều
	Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ
	 Ôn bài học sáng 
 Chơi tự do ở góc 
 Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

	3
	Sáng
	 Nhận biết  - Thao tác vai
	KPKH( KPXH)- HĐNT - HĐGóc
	KPKH( KPXH) - HĐNT - HĐGóc
	KPKH ( KPXH)- HĐNT - HĐGóc

	
	Chiều
	 Ôn các bài học buổi sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ
	 Ôn bài học sáng 
 Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	 Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

	 
 
 
4
	Sáng
	Văn học -  Thao tác vai
	[bookmark: _GoBack]Văn học  hoặc ( LQCC)- HĐNT - HĐGóc
	Văn học  hoặc ( LQCC)  - HĐNT - HĐGóc
	LQ Chữ cái  hoặc Văn Học
- HĐNT - HĐGóc

	
	Chiều
	 Ôn bài học sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

	5
	Sáng
	HĐVĐV- Thao tác vai
	Toán - HĐNT - HĐGóc
	Toán - HĐNT - HĐGóc
	Toán - HĐNT - HĐGóc

	
	Chiều
	Ôn bài học sáng
Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ

	6
	Sáng
	Âm nhạc  - Thao tác vai
	Âm nhạc(Tạo hình) - HĐNT - HĐGóc
	Âm nhạc (Tạo hình)- HĐNT - HĐGóc
	 Âm nhạc( Tạo hình)  - HĐNT - HĐGóc

	
	Chiều
	Ôn bài học sáng
 Chơi với đồ chơi theo ý thích
Vệ sinh- VN- Nêu gương
Trả trẻ
	 Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
	Ôn bài học sáng 
Chơi tự do ở góc 
Vệ sinh - Văn nghệ - Nêu gương 
Trả trẻ
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	       Nguyễn Thị Bẩy            

	
	
	
	
	
	



